
Đề 1: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a/ 1730 + 2947   b/ 2672 – 576   c/ 227 x 4  d/ 594: 8 

                                
                                                                                                
                                                                

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 1 giờ 20 phút = …. phút  b. 2 ngày 8 giờ = ….. giờ 

c. 2hm 3m = …. m    d. 1kg 32 g = …. g 

Bài 3: Khối lớp 3 có 252 học sinh chia đều vào 7 lớp, mỗi lớp xếp 4 hàng. Hỏi mỗi 

hàng có bao nhiêu học sinh? 

                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

 

 

 

 

 



Bài 4: Hãy nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng trên hình biết AM = MB = PC = 

PD; AQ = QD = BN = NC 

a. Trung điểm của đoạn thẳng AB là…. 

b. Trung điểm của đoạn thẳng BC là…. 

c. Trung điểm của đoạn thẳng QN là…. 

d. Trung điểm của đoạn thẳng AD là…. 

 

Bài 5: Với 4 chữ số 0, 2, 4, 6. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số khác nhau có hàng 

trăm là 0 từ các chữ số đã cho. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. 
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Đề 2: 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

1. Số 2 nghìn, 3 trăm, 2 đơn vị viết là: 

A. 2302                    B. 2320                      C. 23002                   D. 23202 

2. Trong phép chia có thương là 6,  số chia là 5,  số dư là 3. Số bị chia là: 

A. 34                        B. 33                           C. 36                         D. 37 

3. Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số với số lớn nhất có ba chữ số là: 

A. 999                      B. 9999                      C. 9000                      D. 9009 

4. Tích của 230 và 4 là: 

A. 900                     B. 919                         C. 9200                      D. 920 

5. 22 giờ tức là mấy giờ đêm? 

A. 9 giờ                   B. 10 giờ                    C. 11 giờ                    D. 12 giờ 

6. Chữ số 6 trong 565 có giá trị là: 

A. 600                     B. 60                           C. 56                         D. 65 

7. Tìm kết quả x,  biết: x  x  5 = 125 + 135 

A. 52                       B. 25                          C. 255                        D. 552 

8. 4m 4dm =.....dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 440                    B. 44                           C. 404                        D.444 

9. Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là: 

A. 5cm                   B. 10cm                       C. 15cm                    D. 20cm 

10. Một hình chữ nhật có chiều rộng 15m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi 

hình chữ nhật đó? 

A. 120m                B. 102m                       C. 60m                     D. 45m 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:  

a) 4531 × 2 + 1012 

…………...…………………… 

…………...…………………… 

b) (356 - 245) × 3 

…………...…………………… 

…………...…………………… 

c) 164 : (32: 8) d) 139 + 603 : 3 



…………...…………………… 

…………...…………………… 

…………...…………………… 

…………...…………………… 

Bài 3: Tìm x 

a) x + 4125 = 6203 

…………...…………………… 

…………...…………………… 

b) x x 9 = 819 

…………...…………………… 

…………...…………………… 

c) 5336 – x = 784 

…………...…………………… 

…………...…………………… 

d) x : 6 = 832 

…………...…………………… 

…………...…………………… 

 

Bài 4: Thực hiện các bài toán đố sau: 

Một đội xe chở hàng, xe đầu chở được 380 kg hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 540 kg 

hàng. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Cho các số 5627; 5672; 5638; 5683; 5674; 5647. 

a) Viết các số đó theo thứ tự tự bé đến lớn: 

……………………………………………………………………………………… 

b) Viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn : 



……………………………………………………………………………………… 

c) Số bé nhất trong các số đó là: ………………………………….. 

d) Số lớn nhất trong các số đó là: ………………………………… 

 

 


